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QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 17  tháng  9 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng 
văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2022  của Trưởng 
thôn Xuân Trình.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt 

danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Văn phòng UBND xã, BCĐ “TD ĐKXD ĐSVH” xã, Ban công tác Mặt 

trận thôn, trưởng thôn và các gia đình có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết 

định này./.
Nơi nhận:
- BCĐ “TD ĐKXD ĐSVH” xã Gia Lương ;
- Ban công tác Mặt trận thôn;
- Trưởng thôn;
-  Như điều 3;
- Lưu:VP;

CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Bình

DANH SÁCH GIA ĐÌNH VĂN HÓA THÔN XUÂN TRÌNH NĂM 2022



( Kèm theo quyết định số 190/QĐ- UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022)

NĂM SINH
STT Họ và tên chủ hộ

Nam Nữ
1 PHẠM NGỌC THẢO 25/07/1987  

2 PHẠM VĂN VĂN 00/00/1959  

3 PHẠM VĂN THÔNG 15/08/1957  

4 PHẠM THỊ GẤM  25/10/1972

5 TĂNG THỊ MƠ  05/07/1942

6 VŨ THỊ MINH VƯỢNG  1964

7 VŨ VĂN TỨ 05/10/1936  

8 TĂNG ĐỨC XUÂN 00/00/1938  

9 PHẠM VĂN ĐỨC 01/01/1960  

10 PHẠM NGỌC TỈNH 03/02/1955  

11 PHẠM VĂN NGHĨA 26/08/1957  

12 ĐÀM VIẾT SAO 04/10/1952  

13 ĐẶNG THỊ SANG  1930

14 PHẠM THỊ ĐÀO  10/08/1948

15 PHẠM VĂN VƯỢNG 10/10/1958  

16 TĂNG ĐỨC BẮC 19/07/1960  

17 ĐÀM VIẾT HOẠT 15/02/1964  

18 PHẠM THỊ LẠI  03/07/1935

19 ĐOÀN THỊ HÀ  06/03/1954

20 TĂNG ĐỨC TẠO 10/08/1962  

21 TĂNG ĐỨC LIÊN 19/03/1955  

22 PHẠM THỊ KHANH  12/12/1949

23 PHẠM THỊ THIÊM  10/03/1940

24 PHẠM NGỌC CHIỆN 03/07/1956  

25 PHẠM VĂN KHUÊ 30/05/1938  

26 PHẠM XUÂN CHIẾN 0/3/1959  

27 LÊ DOÃN TỀ 01/04/1944  

28 TĂNG ĐỨC TỪ 1939  

29 PHẠM THỊ CÚC  15/11/1950

30 TĂNG THỊ HÀO  0/11/1953

31 TĂNG ĐỨC NGỌT 03/02/1958  

32 PHẠM THỊ BÙI  1960



33 TĂNG ĐỨC KHẾ 10/07/1957  

34 PHẠM VĂN TÂN 14/05/1957  

35 PHẠM NGỌC THÊM 00/00/1949  

36 HOÀNG THỊ TUYỀN 15/08/1940  

37 ĐÀM VIẾT CẬN 11/09/1946  

38 PHẠM THỊ CHĂM  10/09/1945

39 PHẠM VĂN TƠ 01/01/1951  

40 TĂNG ĐỨC CƯỜNG 12/08/1948  

41 VŨ THỊ PHƯỢNG  03/05/1956

42 TĂNG ĐỨC DẬU 00/00/1955  

43 PHẠM THỊ LOAN  00/8/1957

44 TĂNG ĐỨC TẢI 05/08/1950  

45 TĂNG ĐỨC HẢO 01/01/1958  

46 PHẠM ĐÌNH LỤA 00/00/1955  

47 VŨ VĂN QUỲNH 1961  

48 TĂNG THỊ LỘC  00/00/1930

49 TĂNG ĐỨC DƯƠNG 05/08/1961  

50 TĂNG ĐỨC NGỌC 01/01/1958  

51 NGUYỄN VĂN MUA 10/10/1958  

52 ĐOÀN VĂN TÂN 10/09/1957  

53 ĐÀM VIẾT HUY 13/08/1970  

54 PHẠM NGỌC NGÃI 03/09/1964  

55 TĂNG ĐỨC NHẤT 19/05/1964  

56 TĂNG ĐỨC DỤNG 14/05/1905  

57 PHẠM THỊ SEN  12/01/1977

58 PHẠM ĐÌNH LUẬN 08/05/1962  

59 PHẠM VĂN CHIỂU 26/10/1981  

60 NGÔ THỊ NỮ  15/09/1974

61 TRẦN THỊ LOAN  01/01/1963

62 PHẠM VĂN CẦU 12/10/1984  

63 TĂNG ĐỨC ĐUA 1971  

64 PHẠM VĂN THUẤN 08/11/1983  

65 PHẠM VĂN TÙNG 14/05/1987  

66 TĂNG ĐỨC ĐƯỜNG 07/02/1981  

67 HOÀNG ANH XUÂN 15/08/1968  

68 HOÀNG VĂN ĐỦ 10/09/1975  



69 VŨ VĂN THẢO 19/05/1940  

70 PHẠM VĂN TUẤN 03/02/1988  

71 NGUYỄN TIẾN ĐẠO 25/07/1968  

72 LÊ DOÃN THUẤN 24/08/1974  

73 PHẠM THỊ DƯƠNG  1958

74 TĂNG ĐỨC ĐỊNH 19/09/1980  

75 PHẠM NGỌC ĐIỆP 16/06/1981  

76 TĂNG ĐỨC LUẬT 29/12/1984  

77 PHẠM THỊ YẾN  02/01/1974

78 PHẠM NGỌC VỤ 15/05/1964  

79 PHẠM DUY HIỆP 21/09/1985  

80 TĂNG VĂN NAM 02/10/1981  

81 ĐOÀN QUANG MINH 27/07/1987  

82 NGUYỄN THỊ DUYÊN  01/11/1980

83 TĂNG ĐỨC DƯ 10/12/1982  

84 PHẠM VĂN THU 04/09/1981  

85 TĂNG ĐỨC THÁI 30/09/1979  

86 TĂNG ĐỨC HOÀI 10/09/1993  

87 PHẠM THỊ HỒNG SON 27/11/1986  

88 VŨ VĂN QUYỀN 20/09/1983  

89 PHẠM THỊ HÒA  08/02/1962

90 TĂNG VĂN ĐẾN 19/03/1983  

91 TĂNG ĐỨC CÔNG 14/10/1980  

92 PHẠM XUÂN QUYỀN 06/07/1982  

93 NGUYỄN VĂN HÓA 08/02/1988  

94 NGUYỄN VĂN QUYỀN 29/10/1990  

95 TĂNG ĐỨC KHỞI 28/11/1982  

96 PHẠM VĂN HIẾN 15/08/1986  

97 ĐÀM THỊ CÒI  20/02/1938

98 PHẠM VĂN HƯỚNG 01/09/1982  

99 ĐÀM VIỆT HÙNG 10/01/1975  

100 PHẠM ĐÌNH MẠNH 01/01/1967  

101 TĂNG ĐỨC KHÁ 28/05/1983  

102 ĐÀM THỊ XA  28/06/1988

103 LÊ DOÃN THUÂN 03/10/1978  

104 PHẠM VĂN THÀNH 13/05/1992  



105 PHẠM ĐÌNH VŨ 02/08/1972  

106 PHẠM THỊ THU HUYỀN  01/09/1997

107 NGUYỄN THỊ BỚP  00/10/1935

108 NGUYỄN NGỌC ĐÍCH 15/03/1942  
109 NGUYỄN THỊ DỰ  1941
110 VŨ VĂN UYÊN 28/03/1973  
111 PHẠM VĂN THÀNH 1957  
112 NGUYỄN THỊ BANG  00/00/1933
113 VŨ VĂN LƯỢNG 1929  
114 VŨ MẠNH TUYỀN 01/10/1958  
115 VŨ VĂN XUYỀN 13/02/1935  
116 VŨ THỊ NỚI  1939
117 VŨ VĂN TRÌNH 1940  
118 VŨ CAO CƯỜNG 1952  
119 VŨ VĂN Ý 1953  
120 VŨ VĂN HỒNG 15/10/1960  

121 VŨ THỊ THÍCH  01/01/1960

122 PHẠM THỊ LĨNH  1938

123 PHẠM VĂN XƯỞNG 00/00/1933  

124 NGUYỄN THỊ NGẦN  1940

125 VŨ THỊ NHỚN  09/09/1950

126 VŨ VĂN NGHĨA 1947 THIẾU TL

127 VŨ THỊ KHỞI  1935

128 VŨ VĂN BÌNH 00/00/1953  

129 PHẠM THỊ OÁNH  10/05/1948

130 NGUYỄN VĂN XOA 1958  

131 NGUYỄN THỊ BẾN  01/01/1959

132 ĐỒNG THỊ VUÔNG  00/00/1954

133 HOÀNG VĂN THẾ 1950  

134 VŨ THỊ TỈNH  09/06/1958

135 NGUYỄN THỊ HIỀN  1945

136 VŨ VĂN HÀ 10/07/1971  

137 VŨ VĂN HUYÊN 06/05/1976  

138 HOÀNG VĂN KHOA 07/07/1974  

139 NGUYỄN VĂN TIẾN 03/10/1970  

140 NGUYỄN VĂN BẦN 00/00/1955  



141 NGUYỄN THỊ ĐỊNH  03/08/1949

142 NGUYỄN VĂN THẮM 00/00/1956  

143 VŨ TIẾN MẠNH 28/05/1970  

144 BÙI THỊ XOA  26/11/1960

145 VŨ VĂN QUỴNH 1955  

146 NGUYỄN THỊ CÁCH  12/08/1966

147 NGUYỄN THỊ KA  01/01/1957

148 VŨ VĂN HẢI 17/01/1971  

149 VŨ VĂN HẠNH 1950  

150 VŨ XUÂN CỎN 30/06/1953  

151 PHẠM VĂN THÍCH 1985  

152 HOÀNG VĂN BIÊN 04/02/1972  

153 NGUYỄN THỊ BUÔNG  1959

154 VŨ VĂN HÙNG 00/00/1958  

155 HOÀNG THỊ A  03/05/1946

156 TĂNG THỊ NGOÃN  01/01/1942

157 VŨ THỊ NHẪN  01/01/1936

158 VŨ THỊ TRƯỜNG  1949

159 VŨ VĂN TẢI 02/11/1971  

160 VŨ THỊ TƯƠI  01/01/1958

161 VŨ ĐÌNH GIẢN 20/04/1951  

162 VŨ VĂN THƯ 1959  

163 PHẠM HỒNG CHÍN 1948  

164 VŨ XUÂN HIẾU 08/04/1943  

165 VŨ NGỌC LỤC 14/09/1951  

166 MAI THI BƯƠNG 04/07/1959  

167 HOÀNG VĂN THỂ 23/12/1959  

168 VŨ NGỌC UYỂN 26/06/1960  

169 PHẠM NGỌC THUẦN 02/02/1951  

170 PHẠM VĂN TRIỆN 17/03/1975  

171 NGUYỄN VĂN KHOA 20/07/1973  

172 NGUYỄN VĂN HOÀN 09/09/1975  

173 NGUYỄN VĂN KHIÊM 04/05/1962  

174 HOÀNG VĂN TIẾN 23/05/1986  

175 HOÀNG THỊ DẤNG  11/12/1950

176 HOÀNG VĂN CHUYỀN 10/05/1966  



177 NGUYỄN TRỌNG TẠO 20/08/1970  

178 VŨ VĂN GẤM 18/08/1967  

179 HOÀNG VĂN NHẤT 01/01/1962  

180 VŨ ĐÌNH TRUYỀN 19/03/1959  

181 NGUYỄN VĂN QUỲ 24/12/1942  

182 NGUYỄN VĂN LĨNH 1953  

183 VŨ TRƯỜNG GIANG 1954  

184 HOÀNG VĂN THAO 14/12/1965  

185 VŨ VĂN NGỌC 20/10/1969  

186 VŨ VĂN PHÚC 10/06/1965  

187 HOÀNG VĂN THÁI 05/04/1965  

188 NGUYỄN VĂN ĐỨC 1968  

189 VŨ XUÂN CHÍN 25/05/1964  

190 VŨ VĂN THOAN 29/04/1972  

191 VŨ HUY KIÊN 09/01/1971  

192 HOÀNG VĂN LỢI 15/08/1974  

193 VŨ VĂN CỦA 10/01/1978  

194 NGUYỄN THỊ ÊM  25/09/1974

195 NGUYỄN XUÂN ÚT 01/01/1966  

196 HOÀNG THỊ CẦN  15/07/1969

197 NGUYỄN VĂN MƯỜI 04/07/1974  

198 NGUYỄN VĂN TÚ 1965  

199 NGUYỄN THỊ LÝ  23/05/1983

200 NGUYỄN VĂN TOÀN 05/06/1978  

201 HOÀNG VĂN MẠNH 25/10/1969  

202 VŨ VĂN CÕN 1935  

203 NGUYỄN THỊ THANH  1948

204 NGUYỄN THỊ LÀ  26/05/1952

205 VŨ VĂN DÂN 10/05/1977  

206 VŨ QUỐC HUY 27/01/1975  

207 VŨ THỊ THANH  30/05/1971

208 VŨ VĂN HỮU 09/11/1975  

209 VŨ VĂN THI 06/11/1975  

210 ĐOÀN THỊ TƯƠI  06/06/1973

211 VŨ QUANG HIỂN 10/04/1977  

212 NGUYỄN VĂN DUY 23/10/1980  



213 LÊ THỊ YẾN  05/09/1990

214 NGUYỄN THỊ ẨU  01/01/1937

215 NGUYỄN VĂN VỮNG 0/11/1986  

216 VŨ NGỌC BIỂN 12/11/1976  

217 NGUYỄN TRỌNG QUYẾT 22/08/1981  

218 VŨ VĂN TAM 05/08/1970  

219 PHẠM VĂN SỰ 05/10/1967  

220 NGUYỄN VĂN THẮNG 08/08/1968  

221 NGUYỄN VĂN CHÍNH 12/02/1979  

222 HOÀNG THỊ BẮC  09/04/1983

223 VŨ VĂN HÒA 01/09/1979  

224 VŨ THỊ THÚY  16/07/1977

225 HOÀNG THỊ PHƯỢNG  08/01/1974

226 VŨ HỮU VƯỢNG 29/06/1985  

227 VŨ TRỌNG VĂN 01/01/1979  

228 PHẠM THỊ HƯƠNG  17/06/1983

229 NGUYỄN VĂN LUÂN 23/03/1961  

230 VŨ VĂN CHƯƠNG 03/01/1980  

231 VŨ VĂN HIỆP 12/08/1985  

232 NGUYỄN THỊ KIỂN  1931

233 VŨ VĂN PHONG 16/11/1981  

234 VŨ VĂN KIÊN 11/07/1988  

235 VŨ VĂN TIẾN 10/05/1984  

236 HOÀNG VĂN LỰC 02/06/1983  

237 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 27/09/1979  

238 VŨ VĂN UYÊN 29/09/1988  

239 NGUYỄN THANH TUẤN 19/02/1992  
240 VŨ VĂN HÙNG 17/02/1991  

241 VŨ VĂN THỌ 15/05/1980  

242 VŨ TRẦN KHÁNH 21/11/1982  

243 VŨ VĂN THÌN 29/09/1992  

244 VŨ VĂN SANG 28/10/1979  

245 NGUYỄN VĂN KHÁNH 15/06/1987  

246 VŨ VĂN ĐẠO 25/03/1990  

247 VŨ NGỌC ĐUA 02/11/1974  

248 VŨ TRỌNG KHANH 06/11/1994  



249 HOÀNG VĂN HUY 09/04/1986  

250 HOÀNG VĂN KHÁNH 14/11/1995  

251 NGUYỄN VĂN KHÁNH 21/07/1991  

252 VŨ MẠNH LINH 29/11/1986  

253 VŨ VĂN HÙNG 02/10/1989  

254 NGUYỄN THỊ HÀ  14/05/1993

255 HOÀNG VĂN NHUẬN 28/08/1981  

256 VŨ THỊ THƯ  02/02/1981

257 NGUYỄN VĂN NHẬT 30/10/1970  

258 NGUYỄN VĂN ĐẰNG 06/01/1985  

259 TRƯƠNG QUỐC THỊNH 11/01/1986  
260 PHẠM VĂN HẬU 10/09/1975  
261 NGUYỄN VĂN TẤN 02/09/1971  
262 HOÀNG VĂN TÚ 26/10/1995  
263 VŨ VĂN BỘ 26/08/1968  
264 VŨ VĂN TUẤN 01/05/1964  
265 HOÀNG VĂN CHẤP 25/01/1936  
266 HOÀNG VĂN DẦN 1925  
267 ĐẶNG VĂN TÍNH 06/01/1968  
268 NGUYỄN THỊ BỐN  01/01/1954
269 PHẠM THỊ CÁCH  1958
270 ĐẶNG THỊ PHÁT  1938
271 PHẠM THỊ ĐỒI  28/03/1974
272 VŨ VĂN THẮNG 10/09/1954  
273 PHẠM THỊ LÁP  1945
274 VŨ THỊ BỐN  1957
275 ĐẶNG THỊ BỐC  1942
276 NGUYỄN THỊ VINH  1946
277 ĐẶNG THỊ HOẠCH  1934
278 NGUYỄN THỊ CẨM  1938
279 HOÀNG VĂN DŨNG 25/08/1973  
280 HOÀNG THỊ BÉ  15/08/1970
281 VŨ TIẾN ĐIỀN 08/06/1960  
282 VŨ VĂN TRUNG 1940  
283 TRẦN THỊ THA  1940
284 VŨ VĂN HỒI 23/06/1965  



285 NGUYỄN THỊ SAO  1953
286 VŨ THỊ HAY  20/02/1975
287 HOÀNG THỊ SẢNH  1940
288 VŨ VĂN QUÂN 09/05/1953  
289 VŨ ĐỨC NHÂN 12/06/1958  
290 ĐẶNG VĂN TẢI 1965  
291 VŨ VĂN AN 01/01/1949  
292 ĐOÀN THỊ DINH  06/06/1959
293 VŨ VĂN ĐẢM 10/11/1975  
294 VŨ THỊ NHÀN  1942
295 VŨ ANH TÀI 20/02/1953  
296 HOÀNG VĂN ĐIỂM 1948  
297 HOÀNG VĂN NHỠ 01/01/1946  
298 NGUYỄN VĂN Ý 20/08/1973  
299 NGUYỄN VĂN CÔNG 1962  
300 LÊ THỊ PHÁO  1941
301 HOÀNG VĂN HỢI 23/09/1971  
302 HOÀNG NGỌC HY 21/08/1955  
303 HOÀNG THỊ BÌNH  1971
304 ĐẶNG VĂN TUÂN 05/06/1968  
305 ĐOÀN THỊ LƯƠNG  1938
306 HOÀNG THỊ ÂN  12/08/1962
307 HOÀNG VĂN KHOA 15/08/1974  
308 ĐẶNG VĂN THỨC 16/06/1970  
309 HOÀNG VĂN CHẤN 01/01/1946  
310 VŨ THỊ VỚI  1933
311 VŨ VĂN CHÌ 1939  
312 ĐẶNG THỊ CÕN  1930
313 HOÀNG VĂN GIANG 15/02/1956  
314 HOÀNG MINH HÒA 10/09/1943  
315 PHẠM THỊ VẢI  13/05/1948
316 ĐẶNG THỊ ĐỘNG  00/00/1949
317 HOÀNG VĂN NAM 16/05/1964  
318 HOÀNG THỊ DUNG  07/08/1960
319 ĐẶNG VĂN THUYẾT 01/01/1941  
320 HOÀNG TRỌNG BẰNG 01/02/1961  



321 VŨ VĂN MIÊN 30/03/1965  
322 HOÀNG THỊ KIÊN  30/10/1938
323 VŨ VĂN TRUYỀN 03/03/1962  
324 VŨ VĂN TOÀN 02/09/1975  
325 HOÀNG VĂN NƠI 01/01/1962  
326 ĐẶNG VĂN KIỆM 1959  
327 ĐẶNG VĂN THĂNG 1931  
328 VŨ VĂN TOÁN 1958  
329 ĐẶNG THỊ LUYẾN 01/01/1957  
330 VŨ VĂN CỎN 03/06/1960  
331 ĐẶNG VĂN CẢI 22/10/1965  
332 ĐẶNG VĂN TUẤN 20/10/1971  
333 ĐẶNG VĂN HIỂN 12/02/1971  
334 PHẠM THỊ LÝ  17/02/1973
335 HOÀNG VĂN LỰC 10/03/1973  
336 NGUYỄN VĂN DŨNG 07/01/1970  
337 ĐẶNG VĂN QUYẾT 08/03/1966  
338 NGUYỄN THỊ VẢI  10/05/1974
339 HOÀNG VĂN NGHỊ 1976  
340 NGUYỄN VĂN CHÍNH 01/01/1969  
341 VŨ TRUNG HIẾU 11/06/1977  
342 VŨ VĂN CẤP 02/10/1970  
343 ĐẶNG VĂN CHUYÊN 20/12/1972  
344 HOÀNG VĂN HÀ 09/11/1975  
345 HOÀNG VĂN PHONG 10/05/1974  
346 VŨ VĂN ĐẠI 12/09/1981  
347 ĐẶNG VĂN HẠ 10/06/1975  
348 HOÀNG VĂN TÂN 10/03/1971  
349 VŨ VĂN SỢI 12/10/1973  
350 HOÀNG VĂN HỌP 01/07/1972  
351 ĐẶNG VĂN TIẾN 10/11/1980  
352 VŨ QUANG VĨ 01/08/1983  
353 ĐỒNG THỊ MẬU  00/2/1968
354 VŨ ĐÌNH THUẤN 28/05/1984  
355 VŨ ĐÌNH TUÂN 28/09/1981  
356 PHẠM VĂN CHÍNH 06/01/1976  



357 PHẠM VĂN QUYỀN 24/03/1981  
358 NGUYỄN THANH TUYÊN 1970  
359 NGUYỄN TIẾN BỒNG 20/10/1960  
360 NGUYỄN VĂN THƠI 26/12/1982  
361 PHẠM TRỌNG QUỲ 20/05/1948  
362 NGUYỄN THỊ QUY  05/10/1972
363 ĐẶNG VĂN THUẤN 15/12/1971  
364 VŨ VĂN KHIÊM 03/08/1981  
365 NGUYỄN VĂN SỸ 1974  
366 ĐẶNG VĂN NGÁT 20/11/1975  
367 HOÀNG VĂN TRỊNH 22/09/1981  
368 LƯ THỊ THỦY  28/12/1976
369 VŨ ANH NGOẠT 20/02/1948  
370 VŨ VĂN THI 11/03/1985  
371 VŨ VĂN THỊNH 21/02/1983  
372 NGUYỄN THỊ HƠN  17/07/1973
373 HOÀNG THỊ THÁI  1955
374 VŨ THẾ HIỆP 18/01/1985  
375 HOÀNG VĂN PHAN 14/09/1979  
376 ĐẶNG VĂN VỮNG 25/08/1985  
377 VŨ VĂN HIỆP 23/03/1986  
378 TĂNG THỊ GÁI  01/01/1929
379 ĐẶNG THỊ HOÀN  06/12/1949
380 VŨ ĐỨC TƯỞNG 19/10/1977  
381 VŨ VĂN HOÀNG 19/03/1981  
382 VŨ VĂN TÚ 14/01/1990  
383 ĐẶNG VĂN CHUYỂN 00/10/1985  
384 HOÀNG THỊ GÁI  1962
385 HOÀNG VĂN PHÚC '01/1980  
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